
Màu sắc bằng tiếng Ý
64 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Turchese A2
/turˈkeze/

Màu ngọc lam B1–B2

2 Corallo B2
/koˈrallo/

San hô B1–B2

3 Fucsia B2
/ˈfuksja/
la · số nhiều le fucsie

Màu hoa vân anh B1–B2

4 Avorio B2
/aˈvɔrjo/
l'

Màu ngà B1–B2

5 Lavanda B2
/laˈvanda/

Màu oải hương B1–B2

6 Bordeaux B1
/borˈdo/

Bordeaux B1–B2

7 Rosso A1
/ˈrosso/

Màu đỏ A1–A2

8 Giallo A1
/ˈdʒallo/

Màu vàng A1–A2

9 Blu A1
/ˈblu/

Màu xanh lam A1–A2

10 Verde A1
/ˈverde/

Màu xanh lá A1–A2

11 Nero A1
/ˈnero/

Đen A1–A2

12 Bianco A1
/ˈbjaŋko/

Trắng A1–A2

13 Grigio A1
/ˈɡridʒo/

Xám A1–A2

14 Marrone A1
/marˈrone/

Màu nâu A1–A2

15 Rosa A1
/ˈrɔza/

Màu hồng A1–A2

16 Arancione A1
/aranˈtʃone/

Màu cam A1–A2

17 Viola A1
/viˈɔla/

Màu tím A1–A2

18 Azzurro A1
/adˈdzurro/

Màu xanh da trời A1–A2

19 Verde militare B1
/ˈverde miliˈtare/

Màu xanh quân đội B1–B2

20 Grigio topo B1
/ˈɡridʒo ˈtopo/

Xám chuột B1–B2
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ĐỘ

21 Giallo senape B2
/ˈdʒallo ˈsɛnape/

Màu vàng mù tạt B1–B2

22 Carminio C1
/karˈminjo/

Đỏ yên chi C1

23 Ocra B2
/ˈɔkra/

Màu đất son C1

24 Pervinca C1
/perˈviŋka/

Màu xanh dừa cạn C1

25 Ceruleo C2
/tʃeˈruleo/

Xanh thiên thanh C1

26 Zaffiro B2
/dzafˈfiro/

Xanh sapphire C1

27 Beige A2
/ˈbɛʒ/

Màu be A1–A2

28 Acquamarina B2
/akkwamaˈrina/

Xanh ngọc biển C1

29 Vermiglio C2
/verˈmiʎʎo/

Đỏ son C1

30 Malva B2
/ˈmalva/

Màu hoa cà C1

31 Carta da zucchero B2
/ˈkarta da ˈdzukkero/

Xanh lơ nhạt C1

32 Blu oltremare B2
/ˈblu oltreˈmare/

Màu xanh lam đậm C1

33 Tortora B2
/ˈtortora/

Màu xám nâu C1

34 Amaranto B2
/amaˈranto/

Đỏ dền C1

35 Rosso cadmio C1
/ˈrosso ˈkadmjo/
il

Cadmium đỏ C1

36 Giallo cadmio C1
/ˈdʒallo ˈkadmjo/
il

Cadmium vàng C1

37 Oro A2
/ˈɔro/

Màu vàng kim A1–A2

38 Argento A2
/arˈdʒɛnto/

Bạc A1–A2

39 Lilla B1
/ˈlilla/

Tử đinh hương A1–A2

40 Cioccolato B1
/tʃokkoˈlato/

Sôcôla A1–A2

41 Zafferano B2
/dzaffeˈrano/

Nghệ tây C1
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42 Topazio C1
/toˈpattsjo/

Topaz C1

43 Ecru B2
/eˈkru/

Màu mộc C1

44 Indaco profondo B2
/ˈindako proˈfondo/
l'

Chàm đậm C1

45 Blu pavone C1
/ˈblu paˈvone/

Màu xanh của công C1

46 Verde palude B2
/ˈverde paˈlude/

Xanh đầm lầy C1

47 Porpora imperiale C1
/ˈporpora impeˈrjale/
la

Màu tím hoàng gia C1

48 Porpora B2
/ˈporpora/

Màu đỏ tía B1–B2

49 Indaco B2
/ˈindako/
l'

Chàm B1–B2

50 Borgogna B2
/borˈɡoɲɲa/

Burgundy B1–B2

51 Ciano B2
/ˈtʃano/
il

Màu lục lam B1–B2

52 Magenta B2
/maˈdʒɛnta/
il

Màu đỏ tươi B1–B2

53 Pistacchio B1
/pisˈtakkjo/

Xanh pistachio B1–B2

54 Castagna B2
/kaˈstaɲɲa/

Hạt dẻ B1–B2

55 Bronzo B1
/ˈbrondzo/

Đồng B1–B2

56 Cobalto B2
/koˈbalto/

Coban B1–B2

57 Petrolio B2
/peˈtrɔljo/

Màu petrol B1–B2

58 Guscio d'uovo C1
/ˈɡuʃʃo ˈdwɔvo/
il

Vỏ trứng B1–B2

59 Rosso mattone B1
/ˈrosso matˈtone/

Đỏ gạch B1–B2

60 Blu petrolio B2
/ˈblu peˈtrɔljo/

Xanh petrol B1–B2

61 Verde salvia B2
/ˈverde ˈsalvja/

Xanh xô thơm B1–B2
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62 Verde petrolio B2
/ˈverde peˈtrɔljo/

Xanh lá petrol B1–B2

63 Mandarino B2
/mandaˈrino/

Quýt B1–B2

64 Rubino B2
/ruˈbino/

Hồng ngọc B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/it/topic/158-mau-sac
Italian Minute: https://apps.apple.com/app/id6749542639
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